
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

B48 - LK 18 ô số 9, khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GLOBAL 68

0110645748

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

0232

11. Khai thác và thu gom than cứng 0510

12. Khai thác và thu gom than non 0520

13. Khai thác dầu thô 0610

14. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

15. Khai thác quặng sắt 0710

16. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GLOBAL 68
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL 68 LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: GLOBAL 68

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988.891.073
Email: globalltdvn@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ; 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa  (trừ 
đấu giá)

8299

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

21. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

22. Khai thác và thu gom than bùn 0892

23. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

26. Sản xuất than cốc 1910

27. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

28. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ hoạt động đấu giá)

4774

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

31. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (điều 14 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)

4933

33. Vận tải đường ống 4940

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
chi tiết: Kinh doanh vận tải biển quốc tế (khoản 2 điều 3 nghị 
định 147/2018/NĐ-CP)

5012

35. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hoa tiêu)

5022

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;- Logistics 
(Theo điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP);- Dịch vụ hỗ trợ 
khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu: Hoạt động 
của các đại lý bán vé máy bay; hoạt động của đại lý làm thủ 
tục hải quan

5229

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

39. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

40. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY 
PHÒNG

Việt 
Nam

Thôn 5, Xã Hoà Bình, 
Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 031085011158

2 TRẦN 
THÀNH 
CÔNG

Việt 
Nam

Thôn Thanh Lãng, Xã 
Minh Hòa, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 034087000395

41. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn,tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034087000395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THÀNH CÔNG Nam

03/04/1987 Kinh Việt Nam

16/03/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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